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Dương Hoà, ngày 02 tháng 8 năm 2023 

      
BÁO CÁO 

Rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao 

theo Quyết điịnh số 2265/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

 

Căn cứ Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn 

mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 

2021 - 2025; Công văn số 251/KT ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Phòng Kinh tế 

thị xã Hương Thuỷ về việc xây dựng báo cáo để làm việc với Chi cục Phát triển 

Nông thôn. 

Thực hiện Công văn số 296/UBND-KT ngày 24 tháng 7 năm 2023 của 

Phòng Kinh tế Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc tiếp tục rà soát, đánh 

giá các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo Quyết điịnh số 

2265/QĐ-UBND của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Kết quả rà soát, đánh giá mức độ đạt 19 tiêu chí Nông thôn mới 

Qua rà soát, đối chiếu Phụ lục 01 tại Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 

19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế xã đạt 16/19 tiêu 

chí, còn lại 03 tiêu chí chưa đạt cần tập trung đầu tư, cụ thể: (Có Phụ lục 01 chi 

tiết kèm theo). 

1.1. Tiêu chí đã đạt: 16 Tiêu chí. 

1.1.1. Tiêu chí số 01 : Quy hoạch.  

1.1.2. Tiêu chí số 02 : Giao Thông.  

1.1.3. Tiêu chí số 03 : Thủy lợi và phòng, chống thiên tại.  

1.1.4. Tiêu chí số 04 : Điện.  

1.1.5. Tiêu chí số 06 : Cơ sở vật chất Văn hóa. 

1.1.6. Tiêu chí số 07 : Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

1.1.7. Tiêu chí số 08 : Thông tin và tuyền thông.  

1.1.8. Tiêu chí số 09 : Nhà ở dân cư.  

1.1.9. Tiêu chí số 10 : Thu nhập. 

1.1.10. Tiêu chí số 11 : Nghèo đa chiều.  

1.1.11. Tiêu chí số 12 : Lao động.  

1.1.12. Tiêu chí số 14 : Giáo dục.  

1.1.13. Tiêu chí số 15 : Y té.  

1.1.14. Tiêu chí số 16 : Văn hóa.  

1.1.15. Tiêu chí số 18 : Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

1.1.16. Tiêu chí số 19 : Quốc phòng và An ninh.  
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1.2. Tiêu chí chưa đạt: 03 Tiêu chí. 

1.2.1. Tiêu chí số 05: Trường học 

+ Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS; hoặc trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

theo quy định. 

(100% đạt tiêu chuẩn CSVC tối thiểu, trong đó ≥50% đạt tiêu chuẩn CSVC 

mức độ 1). Chưa đạt.  

Nguyên nhân: Do xã Dương Hòa có 2 trường (Trường Mầm non và Trường 

TH&THCS) chưa được công nhận đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định. 

+ Dự kiến thời gian hoàn thành: Cuối năm 2023. 

1.2.2. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn 

+ 13.3. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với 

xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương; 

Chưa đạt.  

Nguyên nhân: Xã xác định có 2 sản phẩm chủ lực gồm cây ăn quả thanh trà, 

bưởi da xanh chưa thực hiện truy xuất nguồn gốc gắn với xây dựng vùng nguyên 

liệu và chưa được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương. Đang lập hồ sơ đề 

nghị cấp mã vùng 9 ha cây thanh trà tại đồng Rệ.  

+ Dự kiến thời gian hoàn thành tiêu chí: Cuối năm 2023. 

1.2.3. Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. 

+ 17.11. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chưa 

đạt. 

Nguyên nhân: Hiện toàn xã có 413 nóc nhà, 581 hộ dân sinh sống chưa thực 

hiện được phân loại chất thải rắn tại nguồn. UBND xã đang phối hợp Hội LHPN 

xã xây dựng đề án phân loại chất thải rắn tại nguồn để triển khai thực hiện đạt 

100% hộ gia đình.  

+ Dự kiến thời gian hoàn thành: Cuối năm 2023. 

2. Kết quả rà soát, đánh giá mức độ đạt các tiêu chí nông thôn mới 

nâng cao theo Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế (Có Phụ lục 02 chi tiết kèm theo báo cáo) 

Qua rà soát, đối chiếu Phụ lục 02 thuộc Quyết định số 2265/QĐ-UBND 

ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, xã đạt 

12/19 tiêu chí, còn lại 07 tiêu chí chưa đạt cần tập trung đầu tư, cụ thể: (Có Phụ 

lục 02 chi tiết kèm theo) 

2.1. Tiêu chí đã đạt: 12 Tiêu chí. 

2.1.1. Tiêu chí số 02 : Giao Thông.  

2.1.2. Tiêu chí số 03 : Thủy lợi và phòng, chống thiên tại.  

2.1.3. Tiêu chí số 04 : Điện.  

2.1.4. Tiêu chí số 07 : Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. 

2.1.5. Tiêu chí số 08 : Thông tin và tuyền thông.  
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2.1.6. Tiêu chí số 09 : Nhà ở dân cư.  

2.1.7. Tiêu chí số 10 : Thu nhập. 

2.1.8. Tiêu chí số 12 : Lao động.  

2.1.9. Tiêu chí số 14 : Y tế.  

2.1.10. Tiêu chí số 15 : Hành chính công.  

2.1.11. Tiêu chí số 18 : Chất lượng môi trường sống.  

2.1.12. Tiêu chí số 19 : Quốc phòng và An ninh.  

2.2. Tiêu chí chưa đạt: 07 Tiêu chí. 

2.2.1. Tiêu chí số 01: Quy hoạch.  

+ 1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết 

xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 

và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên. Chưa đạt.  

- Nguyên nhân: Chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù 

hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương. 

Kiến nghị UBND thị xã trong năm 2023 hướng dẫn xã để xã lập quy hoạch 

chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới 

phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng 

đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên. 

+ Dự kiến thời gian hoàn thành: Cuối năm 2023. 

2.2.2. Tiêu chí số 05: Giáo dục 

+ 5.1 Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 (Chỉ tiêu 

100%). Chưa đạt. 

+ Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ 

thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

mức độ 2: Chưa đạt.  

Nguyên nhân: Do xã Dương Hòa có 2 trường (Trường Mầm non và Trường 

TH&THCS), được công nhận đạt chuẩn quốc gia, đạt 100%. Tuy nhiên, qua rà 

soát các nội dung theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cơ sở vật chất và trang thiết bị thì 2 trường chưa 

đảm bảo đạt tiêu chuẩn mức độ 1.   

+ 5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, 

sức bền. Chưa đạt: Xã chưa có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện 

thể lực, kỹ năng, sức bền. 

+ Dự kiến thời gian hoàn thành: Cuối năm 2024. 

2.2.3. Tiêu chí số 6: Văn hóa  

+ 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; 

các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt 

động thường xuyên; Chưa đạt. 

+ Dự kiến đạt tiêu chí: Cuối năm 2023. 
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2.2.4. Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều 

Theo QĐ 575/QĐ-BLĐTBXH ngày 18 tháng 8 năm 2022 thì Tỷ lệ hộ 

nghèo đa chiều của xã 5,00 % (Tính đến cuối năm 2022), đối chiếu với QĐ số 

2265 của UBND tỉnh TTH ngày 19 tháng 9 năm 2022 thì Tiêu chí hộ nghèo của 

xã không đạt (4%).  

Nguyên nhân: Hiện toàn hiện toàn xã có 10 hộ nghèo, chiếm 1,71%, có 29 

khẩu và 35 hộ cận nghèo, chiếm 5,98%, có 98 khẩu. Như vậy, tỷ lệ hộ nghèo đa 

chiều của xã là 4,37%. Đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 để triển khai thực hiện, phấn 

đấu đạt dưới 4% vào cuối năm 2023 và còn lại 6 hộ nghèo không có khả năng lao 

động. 

2.2.5. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn  

+ 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình nông 

nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo 

an toàn thực phẩm. Chưa đạt. 

+ 13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản 

phẩm chủ lực của xã. Chưa đạt. 

+ 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện 

tử,  Chưa đạt. 

+ 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được 

cấp mã vùng. Chưa đạt. 

+ Dự kiến đạt tiêu chí: Cuối năm 2023. 

2.2.6.Tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật 

+ 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ 

sở hoạt động hiệu quả được công nhận. Chưa đạt. 

+ 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được 

hòa giải thành. Chưa đạt.  

Nguyên nhân: Trong năm 2022, trên địa bàn xảy ra 03 vụ tranh chấp đất đai 

nhưng địa phương tổ chức hòa giải thuộc phạm vi mà không thành cả 3 vụ đẫn đến 

phải hướng dẫn các bên đương sự nộp đơn ra tòa. Hiện Tòa án Hương Thủy đang 

thụ lý hồ sơ để xét xử trong thời gian tới. 

+ Dự kiến đạt tiêu chí: Cuối năm 2024. 

2.2.7. Tiêu chí số 17: Môi trường. 

+ 17.5 Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn. Chưa 

đạt. 

Nguyên nhân: Hiện toàn xã có 413 nóc nhà, 581 hộ dân sinh sống chưa thực 

hiện được phân loại chất thải rắn tại nguồn. UBND xã đang phối hợp Hội LHPN 

xã xây dựng đề án phân loại chất thải rắn tại nguồn để triển khai thực hiện đạt 

100% hộ gia đình.  

+ 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng. Chưa đạt. 

+ Dự kiến thời gian hoàn thành: Cuối năm 2024. 
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3. Công tác chứng nhận về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sơ chế, chế 

biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản. 

UBND xã tham mưu thành lập BCĐ chương trình Vệ sinh an toàn thực 

phảm xã do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Trong 6 tháng đầu 

năm BCĐ xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát và ký 

cam kết đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong việc chấp hành 

các quy định của Pháp luật về chất lượng VSATTP gồm: chợ Dương Hoà, bếp ăn 

Trường Mầm non Dương Hoà và 06 quán ăn có kinh doanh thực phẩm. Thời gian 

từ ngày 05/4 đến ngày 15/5/2023. Kết quả các cơ sở này đảm bảo an toàn vệ sinh 

thực phẩm theo quy định, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn 

xã trong thời gian qua.  

Thẩm quyền cấp xã không có chức năng chứng nhận về an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông, lâm, thủy sản.  

4. Đánh giá về môi trường nông nghiệp (chất thải hữu cơ, phụ phẩm 

nông nghiệp, chăn nuôi,…)  và cấp nước sạch nông thôn. 

Quy hoạch NTM giai đoạn 2021 - 2030 của xã đã được phê duyệt. Hiện 

đang xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã và các điểm dân cư mới 

phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng xanh sạch và 

phù hợp với định hướng phát triển của thị xã và của tỉnh. 

Trong những năm qua, địa phương đã hình thành một số mô hình kinh tế tập 

thể xã, trong đó có 05 Hợp tác xã và 02 mô hình Tổ hợp tác được thành lập theo 

quy định. Tuy nhiên chưa có HTX hợp đồng liên kết theo chuổi giá trị ổn định.  

 Riêng Công ty TNHH SX-TM Liên Minh Xanh có sản phẩm tinh dầu 

Thanh trà Huế được xếp hạng OCOP 4 sao đang còn thời hạn; sản phẩm đã có truy 

xuất nguồn gốc và được bán qua kênh thương mại điện tử. 

Năm 2022, UBND xã đã phối hợp với Viện Nông hóa Thổ nhưỡng và Sở 

Khoa học - Công nghệ tiến hành các quy trình để đăng ký “Chỉ dẫn địa lý” cho sản 

phẩm quả Thanh trà dự kiến tháng 9/2023 được cấp; năm 2023, UBND xã đã đăng 

ký “Mã vùng trồng” cho sản phẩm trái Thanh trà với diện tích 1,38 ha/13 hộ ở 

đồng Rệ, hiện nay đang thực hiện các bước quy trình, hoàn thiện hồ sơ đề nghị và 

dự kiến được công nhận trong cuối năm 2023.  

100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề trên 

địa bàn đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường. Tận dụng thế mạnh là các vườn 

cấy ăn quả địa phương, UBND xã dã phối hợp với các đơn vị lữ hành xây dựng và 

triển khai một số tour tuyến trải nghiệm du lịch tại địa phương; vận động các hộ 

kinh doanh du lịch mở rộng và hoàn thiện các dịch vụ, sản phẩm du lịch hiện có; 

tiếp nhận và đề nghị cấp trên xem xét 01 hồ sơ xây dựng sản phẩm trải nghiệm 

chưng cất tinh dầu; đang xây dựng hồ sơ để đề nghị các cấp khảo sát công nhận 

điểm du lịch cộng đồng theo quy định. Trong 6 tháng, đã đón khoảng 3.000 lượt 

khách trong nước và 100 lượt khách nước ngoài về thăm quan trên địa bàn, chủ 

yếu là các hoạt động trải nghiệm, du lịch cộng đồng của các em học sinh trên địa 

bàn thành phố Huế và thị xã Hương Thủy. Thông qua Chương trình "Với chiến 
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khu Dương Hòa" năm 2022 đã có các hoạt động cụ thể nhằm quản bá hình ảnh 

điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội 

Có 5/5 thôn được đặt xuồng thu gom rác thải sinh hoạt và được vận chuyển 

đến nơi xử lý đảm bảo về bảo vệ môi trường, đạt 100%, trong đó có rác rác thải 

nguy hại. 100% hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng 

biện pháp tưới tiêu cho cây ăn quả phù hợp, hiệu quả. Đang phối hợp Hội LHPN 

xã triển khai kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phấn đấu đạt trên 

40% vào cuối năm. Ngoài ra, Hội LHPN xã phát động mô hình phân loại rác thải 

tại nguồn“Phụ nữ Dương Hoà nói không với rác thải nhựa” lồng ghép mô hình 

“Biến rác thải thành tiền” tại 5 thôn; 

Phụ phẩm nông nghiệp trong chăn nuôi chủ yếu là phân hữu cơ (trâu, bò)  

được thu gom, ủ để bón cho diện tích cây ăn quả đảm bảo thân thiện với môi 

trường, không có xả thải gây mất vệ sinh môi trường. Các cơ sở chăn nuôi có 

chuồng trại và thực hiện bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo 

vệ môi trường; 

Xã đã quy hoạch 3 nghĩa địa (TĐC Hạ - BT, TĐC Hộ - TV và khu TĐC 

Khe Sòng) có tổng diện tích 6,9 ha và đã ban hành quy chế để quản lý theo quy 

hoạch. Địa phương chưa có nhu cầu và phong tục hỏa táng.  

Tổng diện tích đất đã trồng cây xanh công cộng (các sân trường học, chợ, 

nhà văn hóa, 5 nhà họp thôn, bia chiến tích, bia chợ và dọc các trục đường chính 

của xã…trên 20.000 m2/dân số 2.179 người, đạt 9,18m2/người.  

Toàn xã có 581 hộ dân/413 nóc nhà sử dụng nước sạch tập trung (nước 

máy) trong sinh hoạt, đạt 100%. Cấp nước sinh hoạt tại xã đạt chuẩn bình quân 

đầu người trên 60 lít/ngày đêm. 

5. Kết quả triển khai thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất 

Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2023.  

5.1. Giảm nghèo bền vững 

Thực hiện Kế hoạch 117/KH-UBND ngày 28/6/2022 của UBND thị xã 

Hương Thủy và kế hoạch của xã Dương Hoà về việc thực hiện chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, UBND xã đã xây dựng 

kế hoạch Triển khai và quản lý các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã với mục đích 

thực hiện việc công khai, dân chủ trong lựa chọn đối tượng và các mô hình tham 

gia các dự án, tiểu dự án; phát huy trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong cộng 

động và cả hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả 

triển khai thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo 

năm 2022, kiểm tra việc thụ hưởng chính sách giảm nghèo của các hộ nghèo 

hưởng lợi từ các dự án giảm nghèo bền vững. Kiểm tra, giám sát trực tiếp với hộ 

hưởng lợi để đánh giá những thuận lợi, khó khăn, tìm giải pháp tháo gỡ để thực 

hiện tốt hơn công tác giảm nghèo; 
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Phối hợp Trung tâm GDNN-GDTX triển khai Chương trình “Ngày hội việc 

làm, tuyển sinh học nghề năm 2023” và khai giảng lớp học nghề chăn nuôi Bò, 

lợn, dê cho 21 hộ nghèo, hộ cận nghèo đủ điều kiện tham gia. Phối hợp Phòng 

Kinh tế thị xã cấp phát 150 con gà giống và thức ăn cho 01 hộ nghèo; cấp 3 bò 

giống và thức ăn cho 03 hộ nghèo đủ điều kiện tham gia Chương trình hỗ trợ sinh 

kế năm 2022 - 2023;  

5.1. Nông thôn mới: Tính đến thời điểm này, trên địa bàn xã chưa có mô 

hình hỗ trợ phát triển sản xuất Chương trình MTQG nông thôn mới năm 2023 

6. Công tác tổ chức triển khai thực hiện hoàn thiện các tiêu chí còn yếu, 

thiếu trong xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

6.1. Đối với các tiêu chí đã đạt: Cần tập trung một số nội dung: 

1. Tiêu chí số 02: Giao Thông.  

- Đề xuất nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên thôn, nội đồng và một số 

tuyến đường rẽ nhánh còn lại trên địa bàn; 

- Đề xuất đầu tư nâng cấp, chỉnh trang đường và hệ thống mương thoát 

nước hai bên tuyến đường ở khu trung tâm xã (Đoạn từ UBND xã đến chợ Dương 

Hòa); 

- Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng tuyến đường nội đồng đồng Hộ 

(đoạn từ nhà ông Võ Châu - Am Bà, tuyến từ Am Bà - nhà bà Hái).  

2. Tiêu chí số 03: Thủy lợi và phòng, chống thiên tai.  

- Hoàn thiện hồ sơ nâng cấp, sửa chữa và xây cầu tại ngầm Rệ; bàn giao thi 

công công trình kè chống sạc lỡ ở thôn Thanh Vân; 

3. Tiêu chí số 04: Điện.  

- Kiến nghị đầu tư tuyến điện lưới phục vụ tưới tiêu cánh đồng Rệ, La An, 

đồng Hộ và dọc các tuyến đường dự kiến đầu tư tại các khu dân cư. 

- Kiến nghị Thị xã khảo sát, đầu tư đấu nối tuyến điện chiếu sáng dọc tuyến 

Tỉnh lộ 7; tuyến đường liên xã (đoạn từ Dương Hòa – Hương Thọ). 

4. Tiêu chí số 07: Cơ sở hạ tầng thương mại. 

- Kiến nghị chuyển đổi mô hình quản lý chợ theo quy định, (Chợ văn minh 

thương mại); đầu tư hệ thống nước sinh hoạt, nâng cấp nhà vệ sinh; xây dựng hàng 

rào bảo vệ và cổng chính chợ.  

5. Tiêu chí số 08: Thông tin và tuyền thông.  

- Tiếp tục nâng cấp hệ thống đài truyền thanh của xã phục vụ cho công tác 

thông tin truyền thông trên địa bàn; 

- Vận động nhân dân sử dụng điện thoại thông minh phấn đấu đạt trên 80% 

để thực hiện một số chức năng, ứng dụng liên quan chuyển đổi số quốc gia; 

-  Vận động các cơ quan, thôn lắp đặt mạng wifi miễn phí ở các điểm công 

cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng). 
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6. Tiêu chí số 09: Nhà ở dân cư.  

- Tiếp tục vận động nhân dân xây nhà mới đạt chuẩn, đồng thời chỉnh trang 

nhà cấp 4, trong đó đảm bảo có hầm hoặc phòng kiên cố chống bão. Phấn đấu nhà 

đạt chuẩn (Kiên cố và bán kiên cố) đạt trên 98 %; không có nhà tạm bợ; 

- Quản lý chặt việc xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ lấn chiếm hành 

lan an toàn giao thông, đạt không đúng mục đích; xử lý nghiêm các trường hợp 

xây dựng trái phép, lấn chiếm lộ giới các tuyến đường, vi phạm quy hoạch.  

7. Tiêu chí số 10: Thu nhập. 

Tập trung lãnh chỉ đạo và định hướng hỗ trợ cho người dân nâng cao sản 

phẩm rừng trồng, kinh tế vườn và phát triển đàn gia súc, gia cầm; đẩy mạnh các 

hoạt đồng du lịch cộng đồng; hỗ trợ phát triển các sản phẩm chủ lực nông sản của 

địa phương, phấn đấu đạt 59 triệu đồng/người vào cuối năm 2023.  

8. Tiêu chí số 12: Lao động.  

- Phối hợp mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề, giải quyết việc làm mới ít 

nhất 45 người trở lên; phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%; Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo có bằng cấp đạt trên 30%; Tỷ lệ lao động làm việc trong các 

ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn đạt trên 65%; 

- Khuyến khích nhân dân mở rộng phát triển các mô hình chăn nuôi trâu, bò 

đàn, nuôi lợn, trồng rau sạch theo hướng nông nghiệp hữu cơ; sơ chế, bảo quản 

nông sản địa phương thành sản phẩm đặc trưng của xã. Ngoài ra, vận đông nuôi gà 

thả vườn, trồng hoa cúc, trồng cây dược liệu có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho 

người dân.  

9. Tiêu chí số 14: Y tế.  

- Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, công tác khám chữa 

bệnh cho nhân dân, dịch vụ y tế được nâng cao; thực hiện tốt công tác phòng, 

chống dịch bệnh không để lây nhiễm trong cộng đồng; thực hiện tốt công tác an 

toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Kiến nghị thị xã đầu tư xây dựng mới các phòng khám chữa bệnh đảm bảo 

chuẩn theo quy định quốc gia; 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo xã và đội ngũ nhân viên y 

tế, cộng tác viên DS&KHH gia đình các thôn; thực hiện tốt các chính sách về dân 

số, kế hoạch hóa gia đình (phấn đấu tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên dưới 15%; tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 5%;) vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y 

tế đạt từ 95 - 97%; Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe đạt 90 %; Tỷ lệ người dân 

tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa đạt trên 40%; Tỷ lệ dân số có 

sổ khám chữa bệnh điện tử đạt trên 70% và tiếp tục giữ vững xã đạt chuẩn quốc gia 

về Y tế.  

10. Tiêu chí 15: Hành chính công.  

- Nâng cao chất lượng, trình độ mọi mặt của đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức, không chuyên trách xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị của UBND Thị xã về việc tăng cường quản lý công 

tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính trên địa bàn;  
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- Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

trong giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, “một 

cửa liên thông” tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ Mức độ 1 đến Mức độ 4. 

Thực hiện tốt các quy định về dân chủ cơ sở. Giải quyết các thủ tục hành chính 

đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp; 

- Phấn đấu Đảng bộ, Chính quyền xã đạt danh hiệu Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trở lên. 

11. Tiêu chí 18: Chất lượng môi trường sống.  

- Duy trì tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp 

nước tập trung đạt trên 90%; cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người 

đạt trên 60 lít/ngày đêm;  

- 100% hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm 

được tập huấn về an toàn thực phẩm; không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm 

trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã; phấn đấu 100% cơ sở sơ chế, chế biến 

thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm; 

- 95% hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an 

toàn và đảm bảo 3 sạch. 

12. Tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân 

quân; duy trì nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch sát với tình hình thực tế tại địa phương; tổ chức huấn luyện Quân sự - 

Giáo dục chính trị cho LLDQ. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân;  

- Tăng cường nắm chắc tình hình địa bàn, xử lý tốt các tình huống xảy ra; giữ 

vững, ổn định tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả hương ước, quy ước cộng đồng đã dược xây 

dựng và ban hành. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên 

hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; duy trì mô hình camera an 

ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao 

thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt 

động thường xuyên, hiệu quả. 

6.2. Đối với các tiêu chí chưa đạt 

1. Quy hoạch.  

- Nhiệm vụ Quy hoạch nông thôn mới của xã giai đoạn 2021 - 2030 đã được 

phê duyệt cuối năm 2022. Tổ chức thực hiện các bước tiếp theo và công bố quy 

hoạch NTM theo quy định; 

- Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý 

xây dựng theo quy hoạch. Triển khai thực hiện và cắm mốc giới quy hoạch Nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2030; 

- Tập trung xây dựng phương án sử dụng diện tích 249,28 ha do Ban 

ĐT&XDTL 5 bàn giao cho địa phương; 

- Tập trung quy hoạch, thực hiện phân lô, đấu giá đất ở tại khu dân cư mới 

khu vực Lương Miêu 5 (cạnh cầu Tả Trạch), khu vực trước nhà văn hóa. Phối hợp 

tổ chức đấu giá đất ở tại khu tái định cư thôn Hạ - Buồng Tằm, Hộ - Thanh Vân. 
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2. Tiêu chí số 05: Giáo dục 

- Chỉ đạo duy trì công tác phổ cập xóa mù chữ và GDMN cho trẻ 5 tuổi đạt 

Mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi Mức độ 3; phổ cập giáo dục 

trung học cơ sở Mức độ 3; đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong giáo dục; 

- Lập hồ sơ đề nghị công nhận, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã; 

- Tập trung kiến nghị đầu tư Trường Mầm non, Tiểu học & THCS đạt tiêu 

chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất 

mức độ 2 theo Thông tư 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, 

kỹ năng, sức bền.  

3. Tiêu chí số 6: Văn hóa  

- Thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”; quản lý và sử dụng có hiệu quả các thiết chế văn hóa;  

- Kiến nghị đầu tư lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm 

công cộng (Nhà văn hoá xã); đảm bảo các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên. 

4. Tiêu chí số 11: Nghèo đa chiều.  

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo bền vững xã giai đoạn 2021 - 2025; phấn 

đấu giảm từ 02 hộ nghèo/năm theo chuẩn nghèo đa chiều, đến năm 2024 còn lại 6 

hộ nghèo. Tỷ lệ nghèo đa chiều đạt dưới 4% vào cuối năm 2023. 

5. Tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn  

13.3. Tạo điều kiện, hỗ trợ chứng nhận sản phẩm OCOP; tuyên truyền vận 

động các HTX sản xuất có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định. Đồng thời 

khuyến khích các cá nhân tổ chức phát triển các mô hình sản xuất công nghệ cao. 

13.4. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất, chăn nuôi theo 

hướng hữu cơ. Phối hợp Phòng kinh tế thị xã tổ chức các lớp tập huấn đồng thời 

phối hợp với các công ty hướng dẫn, hỗ trợ cho người dân sản xuất, chăn nuôi 

theo hướng hữu cơ, sớm đăng ký thương hiệu Thanh trà Huế. Chỉ đạo THT Thanh 

trà tích cực hoạt động hiệu quả nhằm thực hiện truy xuất ngồn gốc đối với sản 

phẩm chủ lực địa phương đối với trái cây Thanh trà.  

13.5. Tích cực phối hợp với Sở KHCN, Phòng kinh tế thị xã bổ sung, hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị cấp mã vùng 1,3 ha tại đồng Rệ và “Chỉ dẫn địa lý” đối với trái 

cây Thanh trà trên địa bàn tỉnh trong đó có xã Dương Hòa. 

- Triển khai thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển sản xuất hàng hóa, 

từng bước cơ giới hoá trên 80% trong sản xuất hàng hoá chủ lực của xã gắn với tái 

cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Phấn đấu tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán 

qua kênh thương mại điện tử; Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực 

của xã được cấp mã vùng.  

- Tiếp tục kiến nghị phát triển dịch vụ du lịch; hình thành 01 mô hình trồng 

rau sạch thường xuyên, có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho hội viên. Vận động 

thành lập mới 1 trang trại, từ 1-2 gia trại kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt ở 
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khu vực quy hoạch. Ngoài ra vận động nuôi gà thả vườn, trồng hoa cúc, trồng cây 

dược liệu có hiệu quả nhằm tăng thu nhập cho người dân.  

6. Tiêu chí số 16: Tiếp cận pháp luật 

- Hình thành mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở hoạt động hiệu quả được công nhận. Phấn đấu tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, 

vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành đạt trên 80%.  

7. Tiêu chí số 17: Môi trường. 

- Cảnh quan, môi trường được triển khai thực hiện theo quy hoạch nông 

thôn mới được phê duyệt; Đoàn Thanh niên chủ trì duy trì và thực hiện có hiệu 

quả đề án “Ngày Chủ nhật xanh”, tiếp tục thực hiện mô hình "Sáng - Xanh - Sạch 

- Đẹp" tại các thôn nhằm hướng đến 100% tuyến đường chính có điện chiếu sáng; 

phối hợp các đoàn thể tham mưu trồng cây xanh dọc tuyến đường được quy hoạch, 

tuyến đường liên thôn Hạ - Buồng Tằm (đoạn từ cầu Tân Ba đến Giáo xứ Buồng 

Tằm); duy trì tuyến đường xanh tự quản tại thôn Buồng Tằm; 

- Phấn đấu các Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia 

cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo về bảo vệ môi trường; 

- Phấn đấu tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên 

địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định đạt trên 85%, riêng chất thải rắn nguy 

hại được thu gom, xử lý theo quy định đạt trên 80%; Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện 

phân loại chất thải rắn tại nguồn đạt trên 70%; Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu 

gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt trên 40%; 

- Phấn đấu tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái 

sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với 

môi trường đạt trên 80%; Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh 

thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường đạt trên 85%; 

- Vận động nhân dân địa phương dần áp dụng hình thức hỏa táng, phấn đấu 

đạt tỷ lệ ≥5%. 

Trên đây là báo cáo rà soát, đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao theo Quyết điịnh số 2265/QĐ-UBND của UBND tỉnh, UBND xã 

kính báo cáo UBND thị xã, BCĐ XDNTM thị xã, Thường vụ Đảng uỷ, Thường 

trực HĐND xã biết để chỉ đạo thực hiện./. 

 
Nơi nhận:      
- UBND thị xã (b/c);                 
- BCĐ XDNTM thị xã (b/c);  
- TV Đảng uỷ, TT HĐND xã (b/c); 

- Lưu: VT.    
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